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MÔN THI : SCM-A 344 (B-D-F) Học kì: II

Thời gian : 13h30 - 22/05/2026   -   Phòng thi 208/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204534421 Lê Mai Anh SCM-A 344 B K29QLC

2 29204556752 Lê Thị Lan Anh SCM-A 344 B K29QLC

3 29214553033 Trần Duy Anh SCM-A 344 B K29QLC

4 29214556288 Phan Hoàng Anh SCM-A 344 B K29QLC

5 30213243714 Trần Trâm Anh SCM-A 344 B K30QLC

6 29214549904 Trương Gia Bảo SCM-A 344 B K29QLC

7 29204557550 Lâm Lê Bình SCM-A 344 B K29QLC

8 29204764858 Lữ Ngọc Châu SCM-A 344 B K29QLC

9 29206659205 Trần Thị Kim Chung SCM-A 344 B K29QLC

10 29219021394 Lê Tiến Danh SCM-A 344 B K29QLC

11 28210200438 Phan Trần Tuấn Đạt SCM-A 344 B K29QLC

12 29214563636 Phan Hữu Đạt SCM-A 344 B K29QLC

13 29201159601 Trần Thị Minh Diễn SCM-A 344 B K29QLC

14 29214562963 Nguyễn Mạnh Dũng SCM-A 344 B K29QLC

15 29212346006 Nguyễn Trần Minh Duy SCM-A 344 B K29QLC

16 29204525649 Lê Thị Mỹ Duyên SCM-A 344 B K29QLC

17 29204555805 Cao Thị Mỹ Duyên SCM-A 344 B K29QLC

18 29204557205 Huỳnh Thị Mỹ Duyên SCM-A 344 B K29QLC

19 29214556002 Lê Viết Giang SCM-A 344 B K29QLC

20 29214556756 Chu Hoàng Giang SCM-A 344 B K29QLC

21 29204554298 Trần Vũ Xuân Giao SCM-A 344 B K29QLC

22 29204557225 Trần Thị Thanh Hà SCM-A 344 B K29QLC

23 29204557138 Lê Thị Minh Hải SCM-A 344 B K29QLC
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MÔN THI : SCM-A 344 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Chất Lượng Sản Phẩm, Đóng Gói & Xử lý Hàng Hóa * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 22/05/2026   -   Phòng thi 208/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204121701 Nguyễn Thị Hằng SCM-A 344 B K29QLC

2 29204565562 Tạ Minh Hằng SCM-A 344 B K29QLC

3 29214523248 Trịnh Bằng Hiếu SCM-A 344 B K29QLC

4 29204553575 Trương Mỹ Hoa SCM-A 344 B K29QLC

5 29214564038 Nguyễn Tiến Hoàng SCM-A 344 B K29QLC

6 29204547985 Võ Thị Diễm Hương SCM-A 344 B K29QLC

7 29214564041 Nguyễn Trần Huy SCM-A 344 B K29QLC NỢ HP

8 29214565233 Trương Đình Huy SCM-A 344 B K29QLC

9 29204557536 Nguyễn Ngọc Huyền SCM-A 344 B K29QLC

10 29214556842 Nguyễn Anh Khôi SCM-A 344 B K29QLC

11 29214551623 Châu Gia Kiệt SCM-A 344 B K30QLC

12 29204563928 Nguyễn Thị Thúy Kiều SCM-A 344 B K29QLC

13 29214555430 Hồ Cảnh Kỳ SCM-A 344 B K29QLC

14 29214550621 Lê Viết Lam SCM-A 344 B K29QLC

15 29214522658 Trần Quang Lê SCM-A 344 B K29QLC

16 29204556867 Phạm Nguyên Phương Liên SCM-A 344 B K29QLC

17 29204556750 Nguyễn Thị Mây Linh SCM-A 344 B K29QLC

18 29204523252 Lê Thị Bảo Ly SCM-A 344 B K29QLC

19 29211546401 Hoàng Văn Minh SCM-A 344 B K29QLC

20 29214559665 Nguyễn Đức Minh SCM-A 344 B K29QLC

21 29204556959 Võ Yến My SCM-A 344 B K29QLC

22 29206260953 Lương Thị Hà My SCM-A 344 B K29QLC

23 29204564208 Lê Lê An Na SCM-A 344 B K29QLC
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MÔN THI : SCM-A 344 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Chất Lượng Sản Phẩm, Đóng Gói & Xử lý Hàng Hóa * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 22/05/2026   -   Phòng thi 208/3  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29207254371 Nguyễn Thị Ly Na SCM-A 344 B K29QLC

2 29214552315 Phạm Phương Nam SCM-A 344 B K29QLC

3 29214565240 Trần Đức Nam SCM-A 344 B K29QLC

4 29204639451 Nguyễn Thị Tuyết Nga SCM-A 344 B K29QLC

5 29214556871 Trần Ngọc Nghĩa SCM-A 344 B K29QLC

6 29204564428 Lê Thảo Nguyên SCM-A 344 B K29QLC

7 29204560283 Đặng Thị Như Nguyệt SCM-A 344 B K29QLC

8 29209430750 Trần Thị Minh Nguyệt SCM-A 344 B K29QLC

9 29204559664 Văn Thị Nhi SCM-A 344 B K29QLC

10 29204658511 Trương Lê Bích Nhị SCM-A 344 B K29QLC

11 29214552675 Lê Tấn Phước SCM-A 344 B K29QLC

12 29214555938 Trương Phạm Phương SCM-A 344 B K29QLC

13 29214556017 Lê Ngọc Quàng SCM-A 344 B K29QLC

14 29204637110 Trần Thị Sen SCM-A 344 B K29QLC

15 29214557330 Trần Văn Sơn SCM-A 344 B K29QLC

16 29214556820 Nguyễn Đức Tâm SCM-A 344 B K29QLC

17 29214524832 Trần Hiếu Thanh Tân SCM-A 344 B K29QLC

18 29214556755 Huỳnh Ngọc Thạch SCM-A 344 B K29QLC

19 29204562385 Lê Thị Thu Thắm SCM-A 344 B K29QLC

20 29204562386 Nguyễn Thị Hồng Thắm SCM-A 344 B K29QLC

21 29202720809 Lê Ngọc Phương Thanh SCM-A 344 B K29QLC

22 29214556042 Hoàng Văn Thành SCM-A 344 B K29QLC

23 29214550564 Phan Anh Thao SCM-A 344 B K29QLC
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MÔN THI : SCM-A 344 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Chất Lượng Sản Phẩm, Đóng Gói & Xử lý Hàng Hóa * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 22/05/2026   -   Phòng thi 208/4  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204556003 Lê Huyền Phương Thảo SCM-A 344 B K29QLC

2 29204560585 Huỳnh Thị Thu Thảo SCM-A 344 B K29QLC

3 29204562555 Nguyễn Trang Hoài Thảo SCM-A 344 B K29QLC

4 29206757784 Đặng Thu Thảo SCM-A 344 B K29QLC

5 29211153876 Bùi Quốc Thịnh SCM-A 344 B K29QLC

6 29204556802 Dương Thị Ngọc Thư SCM-A 344 B K29QLC

7 29204562363 Lê Thị Thanh Thư SCM-A 344 B K29QLC

8 29214534891 Phạm Hữu Thứ SCM-A 344 B K29QLC

9 29208163065 Nguyễn Thị Mỹ Thuận SCM-A 344 B K29QLC

10 29204550040 Lê Thị Thủy SCM-A 344 B K29QLC

11 29204557007 Huỳnh Kim Khánh Tiên SCM-A 344 B K29QLC

12 29204563222 Trần Nữ Cát Tiên SCM-A 344 B K29QLC

13 29214565370 Phạm Tấn Tín SCM-A 344 B K29QLC

14 29214557060 Bùi Viết Thanh Toàn SCM-A 344 B K29QLC

15 29204551855 Nguyễn Thị Trâm SCM-A 344 B K29QLC

16 29204553165 Thái Thùy Trâm SCM-A 344 B K29QLC

17 29204555429 Lê Ái Trâm SCM-A 344 B K29QLC

18 29204563295 Trương Thị Hồng Trâm SCM-A 344 B K29QLC

19 29204557264 Phan Quỳnh Trân SCM-A 344 B K29QLC

20 29204500115 Nguyễn Huyền Thuỳ Trang SCM-A 344 B K29QLC

21 29204557099 Lê Thị Huyền Trang SCM-A 344 B K29QLC

22 29204557182 Nguyễn Thị Thanh Trúc SCM-A 344 B K29QLC

23 29211258602 Nguyễn Đức Trung SCM-A 344 B K30QLC
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MÔN THI : SCM-A 344 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Chất Lượng Sản Phẩm, Đóng Gói & Xử lý Hàng Hóa * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 22/05/2026   -   Phòng thi 213/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29214565840 Trương Khắc Hiếu Trung SCM-A 344 B K29QLC

2 29214233481 Văn Huy Tú SCM-A 344 B K29QLC

3 29211163477 Trịnh Văn Tuấn SCM-A 344 B K29QLC

4 29214539247 Phạm Anh Tuấn SCM-A 344 B K29QLC

5 29204557263 Nguyễn Thị Tú Uyên SCM-A 344 B K29QLC

6 29204557222 Nguyễn Thị Thảo Vi SCM-A 344 B K29QLC

7 29214556843 Trần Quang Vĩ SCM-A 344 B K29QLC

8 29208138524 Đoàn Ngọc Ý Vy SCM-A 344 B K29QLC

9 29214562821 Nguyễn Hoài An SCM-A 344 D K29QLC

10 29204527290 Đậu Minh Anh SCM-A 344 D K29QLC

11 29214555921 Nguyễn Bảo Đạt SCM-A 344 D K29QLC

12 29214540867 Lê Xuân Đồng SCM-A 344 D K29QLC

13 29214557223 Lê Huỳnh Đức SCM-A 344 D K29QLC

14 29214557226 Trương Ngọc Duy SCM-A 344 D K29QLC

15 29204137448 Phạm Đình Khánh Duyên SCM-A 344 D K29QLC

16 29204556901 Hồ Thị Mỹ Duyên SCM-A 344 D K29QLC

17 29214556319 Trần Đức Giang SCM-A 344 D K29QLC

18 29214665291 Phạm Hà Giang SCM-A 344 D K29QLC

19 29214232846 Đoàn Đình Hà SCM-A 344 D K29QLC

20 29211160742 Võ Hoàng Hải SCM-A 344 D K29QLC

21 29214542134 Trần Quang Hải SCM-A 344 D K29QLC

22 29214559649 Mai Chí Hải SCM-A 344 D K29QLC

23 29204555855 Trần Thị Bảo Hân SCM-A 344 D K29QLC

24 29202743427 Lý Thị Thanh Hằng SCM-A 344 D K29QLC
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MÔN THI : SCM-A 344 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Chất Lượng Sản Phẩm, Đóng Gói & Xử lý Hàng Hóa * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 22/05/2026   -   Phòng thi 213/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204556229 Nguyễn Thị Thu Hiền SCM-A 344 D K29QLC

2 29211556015 Nguyễn Văn Hiếu SCM-A 344 D K29QLC

3 29214557332 Nguyễn Hiếu SCM-A 344 D K29QLC

4 29211135716 Nguyễn Thái Hoàng SCM-A 344 D K29QLC

5 29214500043 Nguyễn Văn Hoàng SCM-A 344 D K29QLC

6 29204544206 Vũ Mai Hương SCM-A 344 D K29QLC

7 29218126878 Lê Văn Huy SCM-A 344 D K29QLC

8 29204541176 Lê Khánh Huyền SCM-A 344 D K29QLC

9 29214555917 Phạm Duy Khang SCM-A 344 D K29QLC

10 29214556290 Trương Dương Khánh SCM-A 344 D K29QLC

11 29214556821 Lê Anh Khoa SCM-A 344 D K29QLC

12 29214556394 Nguyễn Văn Kiên SCM-A 344 D K29QLC

13 29204557058 Nguyễn Thị Thúy Kiều SCM-A 344 D K29QLC

14 29204556804 Lê Thị Khánh Linh SCM-A 344 D K29QLC

15 29204563980 Trần Thị Thùy Linh SCM-A 344 D K29QLC

16 29204755950 Bùi Lương Phương ThùyLinh SCM-A 344 D K29QLC

17 29212255275 Ngô Văn Linh SCM-A 344 D K29QLC

18 29211131509 Võ Đức Long SCM-A 344 D K29QLC

19 29214557549 Doãn Đắc Luận SCM-A 344 D K29QLC

20 28214504035 Lê Đắc Bảo Minh SCM-A 344 D K29QLC

21 29204555918 Lê Thị Hương Mơ SCM-A 344 D K29QLC

22 29204556957 Hồ Kiều Như Mơ SCM-A 344 D K29QLC

23 29204564147 Lê Ngọc Trà My SCM-A 344 D K29QLC

24 29204564148 Nguyễn Trần Hà My SCM-A 344 D K29QLC
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MÔN THI : SCM-A 344 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Chất Lượng Sản Phẩm, Đóng Gói & Xử lý Hàng Hóa * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 22/05/2026   -   Phòng thi 214/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204634658 Huỳnh Thị Thùy Mỹ SCM-A 344 D K29QLC

2 29204537112 Cù Thị Duy Na SCM-A 344 D K29QLC

3 29204126249 Nguyễn Phạm Hoàng Ngân SCM-A 344 D K29QLC

4 29206239521 Phạm Thị Thanh Ngân SCM-A 344 D K29QLC

5 29204557262 Trương Nguyễn Minh Ngọc SCM-A 344 D K29QLC

6 29214523812 Lê Minh Nguyên SCM-A 344 D K29QLC

7 29204556273 Nguyễn Thị Minh Nguyệt SCM-A 344 D K29QLC

8 29206853143 Phan Minh Nguyệt SCM-A 344 D K29QLC

9 29204555431 Trần Thị Phương Nhi SCM-A 344 D K29QLC

10 29204555435 Đỗ Hiền Nhi SCM-A 344 D K29QLC

11 29204556252 Phan Kiều Huyền Nhi SCM-A 344 D K29QLC

12 29204557266 Hồ Nguyễn Yến Nhi SCM-A 344 D K29QLC

13 29206546458 Phan Thị Yến Nhi SCM-A 344 D K29QLC

14 29204560460 Lê Thảo Như SCM-A 344 D K29QLC

15 29204641912 Lương Quỳnh Như SCM-A 344 D K29QLC

16 29204542708 Nguyễn Thị Ngọc Ni SCM-A 344 D K29QLC

17 29204560251 Nguyễn Thị Kiều Oanh SCM-A 344 D K29QLC

18 29214560253 Từ Duy Phát SCM-A 344 D K29QLC

19 29210254102 Lê Viết Hoàng Phi SCM-A 344 D K29QLC

20 29212337296 Phan Thái Phong SCM-A 344 D K29QLC

21 29210223606 Trịnh Đình Phú SCM-A 344 D K29QLC

22 29214556317 Võ Đại Phước SCM-A 344 D K29QLC

23 29214557202 Trần Văn Quân SCM-A 344 D K29QLC

24 29214565244 Trần Đình Quân SCM-A 344 D K29QLC
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MÔN THI : SCM-A 344 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Chất Lượng Sản Phẩm, Đóng Gói & Xử lý Hàng Hóa * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 22/05/2026   -   Phòng thi 214/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29214555801 Nguyễn Quốc SCM-A 344 D K29QLC

2 29204150610 Nguyễn Xuân Quỳnh SCM-A 344 D K29QLC

3 29204557534 Nguyễn Ngọc Linh Sang SCM-A 344 D K29QLC

4 29214539779 Lê Thanh Sang SCM-A 344 D K29QLC NỢ HP

5 29214556868 Nguyễn Đình Anh Tài SCM-A 344 D K29QLC

6 29214652116 Mai Văn Tài SCM-A 344 D K29QLC

7 29214538105 Nguyễn Nhật Tân SCM-A 344 D K29QLC

8 29214554808 Phạm Bình Thân SCM-A 344 D K29QLC NỢ HP

9 29204557537 Nguyễn Thị Thanh SCM-A 344 D K29QLC

10 29214556105 Trần Văn Thành SCM-A 344 D K29QLC

11 29206662379 Bùi Trần Phương Thảo SCM-A 344 D K29QLC

12 29214858267 Võ Quốc Thích SCM-A 344 D K29QLC

13 29204500014 Chu Thị Ánh Thơ SCM-A 344 D K29QLC

14 29204524024 Phạm Minh Thư SCM-A 344 D K29QLC

15 29214562466 Trần Viết Minh Thuận SCM-A 344 D K29QLC

16 29204780336 Trần Hoàng Thương SCM-A 344 D K29QLC

17 29204562362 Ngô Thị Thanh Thúy SCM-A 344 D K29QLC

18 29204520899 Trần Phương Thùy SCM-A 344 D K29QLC

19 29204557523 Trần Thị Kim Tiến SCM-A 344 D K29QLC

20 29214563224 Nguyễn Hữu Tín SCM-A 344 D K29QLC

21 29204549490 Phan Trương Thị Thanh Trà SCM-A 344 D K29QLC

22 29204563294 Trần Thị Thùy Trâm SCM-A 344 D K29QLC

23 29204527453 Nguyễn Thị Thu Trang SCM-A 344 D K29QLC

24 29208034281 Nguyễn Thùy Trang SCM-A 344 D K29QLC

25

26

27

28

GHI 

CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : SCM-A 344 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Chất Lượng Sản Phẩm, Đóng Gói & Xử lý Hàng Hóa * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 22/05/2026   -   Phòng thi 307/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204556045 Bùi Lê Như Trúc SCM-A 344 D K29QLC

2 29204356284 Nguyễn Thị Bảo Tuyền SCM-A 344 D K29QLC

3 29205141008 Phạm Ngọc Thư Tuyền SCM-A 344 D K29QLC

4 29206524044 Huỳnh Thị Ánh Tuyết SCM-A 344 D K29QLC

5 29204559648 Phạm Thị Khánh Vân SCM-A 344 D K29QLC

6 29204955061 Nguyễn Thị Thục Vi SCM-A 344 D K29QLC

7 29212322550 Nguyễn Minh Vĩ SCM-A 344 D K29QLC

8 29214565462 Đỗ Tràng Vinh SCM-A 344 D K29QLC

9 29212341752 Nguyễn Đoàn Huy Vũ SCM-A 344 D K29QLC

10 29214522664 Trần Anh Vũ SCM-A 344 D K29QLC

11 29214556228 Nguyễn Quang Vũ SCM-A 344 D K29QLC

12 29206658211 Huỳnh Trần Yến Vy SCM-A 344 D K29QLC

13 30204527932 Trần Phương Thuý An SCM-A 344 F K30QLC

14 29214563633 Lê Văn Đại SCM-A 344 F K29QLC

15 29214565305 Phạm Cường Doanh SCM-A 344 F K29QLC

16 29214563639 Trương Minh Đức SCM-A 344 F K29QLC

17 29204556370 Nguyễn Ngọc Phương Duyên SCM-A 344 F K29QLC

18 30204557337 Huỳnh Ngọc Thúy Hằng SCM-A 344 F K30QLC

19 29212752587 Nguyễn Hùng SCM-A 344 F K29QLC

20 29214356283 Đặng Ngọc Huy SCM-A 344 F K29QLC

21 29214550113 Lê Hữu Huy SCM-A 344 F K29QLC

22 29214564039 Đặng Quốc Huy SCM-A 344 F K29QLC

23 29214564112 Phạm Trung Kiên SCM-A 344 F K29QLC

24 30204856063 Hoàng Khánh Linh SCM-A 344 F K30QLC

25 30214629016 Nguyễn Sỹ Tuấn Linh SCM-A 344 F K30QLC

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI GHI 

CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : SCM-A 344 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Chất Lượng Sản Phẩm, Đóng Gói & Xử lý Hàng Hóa * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 22/05/2026   -   Phòng thi 307/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29214564378 Phan Văn Nhật Minh SCM-A 344 F K29QLC

2 29204557059 Bùi Thị Quỳnh Nga SCM-A 344 F K29QLC

3 27203226990 Đoàn Thùy Khánh Nguyên SCM-A 344 F K29QLC

4 29209324808 Võ Thị Thảo Nhi SCM-A 344 F K29QLC

5 30204552611 Phạm Thị Kiều Oanh SCM-A 344 F K30QLC

6 30212753521 Lý Đắc Sang SCM-A 344 F K30QLC

7 30211360992 Dương Văn Tài SCM-A 344 F K30QLC

8 30214564535 Ngô Văn Thành SCM-A 344 F K30QLC

9 30214564618 Nguyễn Tiến Thành SCM-A 344 F K30QLC

10 29214547115 Trần Thanh Thảo SCM-A 344 F K29QLC

11 30204553942 Nguyễn Anh Thư SCM-A 344 F K30QLC

12 29202765174 Dương Thị Thu Thuỷ SCM-A 344 F K29QLC

13 29214556367 Phan Thanh Tiến SCM-A 344 F K29QLC

14 29214565282 Hồ Văn Tỉnh SCM-A 344 F K29QLC

15 29204557141 Lê Tăng Minh Trang SCM-A 344 F K29QLC

16 29204557538 Đặng Kiều Trinh SCM-A 344 F K29QLC

17 29214563521 Nguyễn Đình Trung SCM-A 344 F K29QLC

18 29212721156 Mai Quý Tú SCM-A 344 F K30QLC

19 29212126140 Đinh Ngọc Tuân SCM-A 344 F K29QLC

20 29204556753 Trương Phạm Minh Tuyền SCM-A 344 F K29QLC

21 29214556304 Dương Vũ SCM-A 344 F K29QLC

22 30204562075 Đặng Khánh Vy SCM-A 344 F K30QLC

23 29204562776 Trần Như Ý SCM-A 344 F K29QLC

24 29204557061 Trần Thị Phương Yên SCM-A 344 F K29QLC

25

26

27

28

GHI 

CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


